
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
I THƯ VIỆN TỈNH

01 Công nghệ thông tin, thư viện điện tử; Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; Thư viện điện tử

1 Lê Thị Thu Hà 03/02/1996 Kinh Hải Yến, Nghi Sơn, Thanh Hóa
Tổ 6, phường Diên 
Hồng, TP.Pleiku, 

tỉnh Gia Lai
12/12

Cử nhân Công 
nghệ thông tin

C
Chính 
quy

Trường Đại 
học Quy Nhơn

Công lập Khá Không
Công nghệ 

thông tin hạng 
III

V.11.06.14 0397797069

2 Tưởng Huy Hoàng 05/3/1991 Kinh
Trung Phúc Cường, Nam Đàn, 

Nghệ An

Tổ 3, phường Tây 
Sơn, TP.Pleiku, tỉnh 

Gia Lai
12/12

Kỹ sư Công 
nghệ thông tin

B
Chính 
quy

Trường Đại 
học Hùng 

Vương TP.Hồ 
Chí Minh

Công lập
Trung 
bình 
khá

Không
Công nghệ 

thông tin hạng 
III

V.11.06.14 0935477566

01 Thư viện viên; Đại học trở lên chuyên ngành Thông tin thư viện; Thư viện thông tin; Khoa học - Thư viện

1 Thái Thị Ngọc Trinh 25/01/1988 Kinh
Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng 

Bình

Tổ 10, phường Phù 
Đổng, TP.Pleiku, 

tỉnh Gia Lai
12/12

Cử nhân 
Thông tin - 
Thư viện

B Cơ bản
Chính 
quy

Trường Đại 
học khoa học 
Đại học Thái 

Nguyên

Công lập
Trung 
bình

Không
Thư viện

 viên hạng III
V.10.02.06 0968009455

2 Trần Thị Hồng Ngọc 02/9/1992 Kinh Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Thôn An Lộc, xã Ia 
Tiêm, huyện Chư 12/12

Khoa học Thư Chính 
Trường Đại 
học Văn hóa 

Công lập Giỏi Không
Thư viện

V.10.02.06 0359123177

Số điện thoại 
liện hệ

(Kèm theo Quyết định số   10/QĐ-SVHTTDL ngày  02 tháng 01 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
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UBND TỈNH GIA LAI
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

T
rì

n
h

 đ
ộ 

vă
n 

h
óa

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG 
VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023

Họ và tên
(Xếp tên theo cột riêng)

Trình độ đào tạo các mặtNgày, tháng, năm sinh 
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Tên ngạch 
viên chức dự 

tuyển

2 Trần Thị Hồng Ngọc 02/9/1992 Kinh Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh Tiêm, huyện Chư 
Sê, tỉnh Gia Lai

12/12
Khoa học Thư 

viện
Chính 
quy

học Văn hóa 
TP.Hồ Chí 

Minh

Công lập Giỏi Không
Thư viện

 viên hạng III
V.10.02.06 0359123177

II TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO
02 Nghiệp vụ huấn luyện và đào tạo thể thao; Đại học trở lên chuyên ngành Võ thuật

1 Đinh Văn Hương 10/15/1996 Hre Sơn Cao, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Thôn làng Gung, 
Sơn Cao, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
12/12

 Cử nhân Huấn 
luyện thể thao 
chuyên ngành 
Võ cổ truyền

Cơ bản
Chính 
quy

Trường Đại 
học Thể dục 
thể thao Đà 

Nẵng

Công lập Giỏi

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Huấn luyện 
viên hạng III

V.10.01.03 0796675887

2 Lê Quang Trung 8/29/1989 Kinh
Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

Tổ 2, phường Sông 
Bờ, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai
12/12

 Cử nhân Huấn 
luyện thể thao 
chuyên ngành 

Võ thuật

B Cơ bản
Chính 
quy

Trường Đại 
học Thể dục 

thể thao TP.Hồ 
Chí Minh

Công lập Khá Không
Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03 0868023789

3 Nguyễn Trung Thiện 11/02/1993 Kinh Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Bình Hòa, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
12/12

- Cử nhân 
Huấn luyện thể 

thao chuyên 
ngành Võ thuật
- Thạc sĩ Giáo 

dục học

Chính 
quy

Trường Đại 
học Thể dục 
thể thao Đà 

Nẵng

Công lập Khá Không
Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03 0905289968
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Họ và tên
(Xếp tên theo cột riêng)
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Tên ngạch 
viên chức dự 

tuyển

4 Thái Minh Sang 4/30/1992 Kinh
Xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Thôn Lập Thành, xã 
Ia Yok, huyện Ia 
Grai, tỉnh Gia Lai

12/12

- Cử nhân 
Huấn luyện thể 

thao chuyên 
ngành Võ thuật
- Thạc sĩ Giáo 

dục học

Bậc 3/6 A
Chính 
quy

Trường Đại 
học Thể dục 

thể thao TP.Hồ 
Chí Minh

Công lập Khá Không
Huấn luyện 

viên hạng III
V.10.01.03 0966975350

III NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC TỔNG HỢP ĐAM SAN
01 Nghiệp vụ tuyên truyền, cổ động, triển lãm; Đại học trở lên ngành Mỹ thuật chuyên ngành thiết kế đồ họa

1 Nguyễn Thị Thuận Yến 4/23/1996 Kinh
Quang Tiền, Bình Minh, Bình 

Giang, Hải Dương

127 Phạm Văn 
Đồng, phường Tây 

Sơn, TP.Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

12/12
Thiết kế đồ 

họa
C Cơ bản

Chính 
quy

Trường Đại 
học Kiến trúc 

TP.Hồ Chí 
Minh

Công lập Khá Không
Họa sĩ hạng 

III
V.10.08.27 0337796596

02 Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ca, múa, nhạc; Trung cấp trở lên chuyên ngành Âm nhạc

1 Đinh Ghi 9/13/1992 Bahnar
Làng Ktang, xã Kdang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai

Làng Ktang, xã 
Kdang, huyện Đak 
Đoa, tỉnh Gia Lai

12/12

Quản lý văn 
hóa chuyên 

ngành Quản lý 
hoạt động âm 

nhạc

B Cơ bản
Chính 
quy

Đại học Văn 
hóa Hà Nội

Công lập
Trung 
bình

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Tuyên truyền 
văn hóa trung 

cấp
V.10.10.36 0981852005

01 Nghiệp vụ thông tin xúc tiến du lịch; Đại học trở lên chuyên ngành Văn hóa, du lịch

1 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 10/13/2000 Kinh Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An
Tổ 4, phường Ia 

Kring, TP.Pleiku, 
tỉnh Gia Lai

12/12

Cử nhân ngành 
Việt Nam học 
chuyên ngành 
Văn hóa - Du 

lịch

Cơ bản
Chính 
quy

Trường Đại 
học Sư phạm, 
Đại học Đà 

Nẵng

Công lập Giỏi Không
Hướng dẫn 

viên văn hóa 
hạng III

V.10.07.23 0968359006

01 Nghiệp vụ Văn hóa, văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động; Trung cấp trở lên chuyên ngành Âm nhạc, văn hóa nghệ thuật dân gian01 Nghiệp vụ Văn hóa, văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động; Trung cấp trở lên chuyên ngành Âm nhạc, văn hóa nghệ thuật dân gian

1 Alếu 8/11/1988 Bahnar
Xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai

Thôn Dôr I, xã Glar, 
huyện Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai
12/12

Trung cấp Âm 
nhạc

Chính 
quy

Trường Trung 
cấp Văn hóa 

Nghệ thuật Gia 
Lai

Công lập
Trung 
bình

Dân 
tộc 

thiểu 
số

Tuyên truyền 
văn hóa trung 

cấp
V.10.10.36 0369955851

Danh sách này gồm có 12 thí sinh./.
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